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A. TRAÉC NGHIEÄM KHAÙCH QUAN (5 ñ)
Khoanh troøn vaøo ñaùp aùn ñuùng nhaát

Câu 1: Phần mềm Typing Test gồm có mấy trò chơi luyện gõ bàn phím?

A.  3;

 
B.  4;


C.  5;


D.  6.

Câu 2: Ô B5 là ô nằm ở vị trí: 

A. Hàng 5 cột B;


            
B. Hàng B cột 5;

C. Ô đó có chứa dữ liệu B5;

 
D. Từ hàng 1 đến hàng 5 và cột A.

Câu 3: Địa chỉ của một ô là:

A. Tên cột mà ô đó nằm trên đó;



B. Cặp tên cột và tên hàng giao nhau mà ô đó nằm trên; 

C. Tên hàng mà ô đó nằm trên đó;



D. Cặp tên hàng và tên khối mà ô đó nằm trên đó.

Câu 4: Muốn tính tổng của các ô A2 và D2, sau đó lấy kết quả nhân với giá trị trong ô E2. 

A. = (A2 + D2) * E2;



B. = A2 * E2 + D2; 

C. = A2 + D2 * E2;




D. = (A2 + D2) x E2.

Câu 5: Kết quả của AVERAGE(5,2,14) là bao nhiêu.
A. 6;


B. 2;


C. 7;


D. 14.
Câu 6: Khi bảng tính đã được lưu ít nhất một lần (đã có tên) ta muốn lưu với tên khác thì:

A. File ( Open
         B. File ( Exit

C. File ( Save

D. File ( Save as

Câu7: Khi mở một bảng tính mới ta thường thấy có mấy trang tính?

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4

Câu 8: Trong các nút lệnh [image: image1.png]
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 nút lệnh nào dùng để mở bảng tính:

A. [image: image5.png]





B. [image: image6.png]
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Câu 9: Kết quả của hàm SUM(22,6,12) là bao nhiêu:
A. 22;


B. 12;


C. 40;


D. 22.

Câu 10: Công thức nào sau đây dùng để tính toán trong bảng tính là đúng:
A. =(5+7)–(9:2)x42;




B. =(5+7)–(9:2)*42;

C. =(5+7)–(9/2)x42;




D. =(5+7)–(9/2)*4^2;
B. TÖÏ LUAÄN: (5ñ)
Câu 1: (1ñ) Chương trình bảng tính là gì? 
Câu 2: (2ñ) Áp dụng:

a. Sử dụng hàm SUM viết cú pháp tính tổng ba số 15, 24, 45.

b. Sử dụng hàm AVERAGE viết cú pháp tính trung bình cộng ba số 15, 24, 45.

c. Sử dụng hàm MAX viết cú pháp tìm giá trị lớn nhất trong dãy số 15, 24, 45.

d. Sử dụng hàm MIN viết cú pháp tìm giá trị nhỏ nhất trong dãy số 15, 24, 45. 

Câu 3: (1ñ) Cho biểu thức số học sau:
a. 144 : 6 – 3 x 5;

b. (152 : 4) – (20 + 15 – 7).
Hãy chuyển chúng thành công thức tính toán trên trang tính?

Câu 4: (1đ) Hai dạng dữ liệu thường dùng trong các ô của trang tính là gì? Cho ví dụ?
BÀI LÀM:

